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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
a) Chủ đầu tư: VIỆN TÊN LỬA VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN.
b) Tóm tắt về dự toán:
- Tên dự toán: Nhiệm vụ chi “Chi mua sắm vật tư, nguyên vật liệu, văn phòng phẩm và thuê xe ô tô phục vụ thực hiện đề tài KHCN mã số ĐTNCN.12/25/TCKT-HVKTQS”.  
- Địa điểm đầu tư: Viện Tên lửa và kỹ thuật điều khiển, số 236 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
- Tổng dự toán: 736.270.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện đề tài KHCN mã số ĐTNCN.12/25/TCKT-HVKTQS.
c) Tóm tắt về gói thầu:
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thực hiện phục vụ đề tài KHCN mã số ĐTNCN.12/25/TCKT-HVKTQS.
- Nội dung gói thầu: Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu phục vụ thực hiện phục vụ đề tài KHCN mã số ĐTNCN.12/25/TCKT-HVKTQS.
- Giá gói thầu: 712.890.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách khác.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
[bookmark: _Hlk162280797]- Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp phải có xuất xứ rõ ràng, phải có đầy đủ thông tin, bao gồm: tên hãng sản xuất, tên nước sản xuất, tên và mã hiệu của hàng hóa, năm sản xuất.
- Mỗi danh mục hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.
- Yêu cầu hàng hóa được sản xuất mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
- Nhà thầu cần nêu đầy đủ chi tiết các đặc tính kỹ thuật và có gửi kèm theo catalog/tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (nếu có).
- Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành của hàng hóa.
- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo chất lượng của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. Biện pháp này bao gồm cả nội dung phối hợp với các bên liên quan (Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát...) kiểm soát chất lượng hàng hóa cung cấp cho gói thầu.
- Đối với giải pháp cung ứng, vận chuyển hàng hóa. Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết lộ trình cung ứng, vận chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến địa điểm cung cấp theo yêu cầu E-HSMT.
- Tất cả hàng hóa hàng hóa đều phải là các sản phẩm hợp pháp, không vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền theo quy định của pháp luật
- Kế hoạch tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa. Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các nội dung về thời gian, địa điểm, đối tượng kiểm tra, nghiệm thu, thành phần kiểm tra, nghiệm thu phù hợp với đề xuất kỹ thuật và thể hiện cụ thể trên biểu tiến độ cung cấp hàng hóa nhà thầu đề xuất
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Nhà thầu phải lựa chọn hàng hóa tương ứng nhằm đảm bảo các mục yêu cầu kỹ thuật của các hàng hóa chính như sau:
Ghi chú: Đối với những thông số kỹ thuật sai khác yêu cầu nhà thầu chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất bảo đảm sự tương đương cơ bản đối với yêu cầu kỹ thuật thuộc E-HSMT. 

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản

	1 
	Khung vỏ
	Kích thước: 365x295x125mm ± 10mm
Khối lượng: ≤ 10 kg
Vật liệu: Nhôm, sơn tĩnh điện màu ghi xám

	2 
	Module nguồn nuôi
	Điện áp đầu vào: 12 ÷ 24VDC
Điện áp đầu ra: 12VDC ± 5%
Công suất lớn nhất: 48W
Nhiệt độ hoạt động: 10ºC đến +60ºC 
Khối lượng: ≤ 500g

	3 
	Module công suất
	[bookmark: _GoBack]Điện áp cung cấp: 12VDC
Điện áp đầu ra : 0 ÷ 24VDC
Khối lượng: ≤ 500g

	4 
	Module đo điện áp đầu vào
	Điện áp hoạt động : 12VDC
Dải điện áp đo: 0 ÷ 35VDC
Dải tín hiệu đầu ra: 0 ÷ 5VDC

	5 
	Module đo dòng điện phần kích từ máy phát
	Điện áp hoạt động: 12VDC
Dải dòng điện đo: 0  10A
Dải tín hiệu đầu ra: 0 ÷ 5VDC

	6 
	Module đo dòng điện đầu ra tải
	Điện áp hoạt động: 12VDC
Dải dòng điện đo: 0  400A
Dải tín hiệu đầu ra: 0 ÷ 5VDC

	7 
	Module điều khiển trung tâm
	Điện áp cung cấp: 15VDC
Số công truyền thông RS485 : 1
Số cổng ADC: 5
Số cổng I/O : 5
Khối lượng: ≤ 300g

	8 
	Module khuếch đại xung điều khiển
	Điện áp hoạt động : 12VDC
Tín hiệu đầu ra : 0 ÷ 12VDC
Tín hiệu điều khiển đầu vào : 0 ÷ 5VDC 
Khối lượng: ≤ 300g

	9 
	Module khuếch đại công suất
	Điện áp hoạt động : 40VDC
Tín hiệu điều khiển đầu vào : 0 ÷ 5VDC
Điện áp đầu ra : 0 ÷ 28VDC
Dòng điện đầu ra: 0 ÷ 25A
Khối lượng: ≤ 500g

	10 
	Module bảo vệ dòng ngược
	Điện áp hoạt động :0 ÷ 45VDC
Dòng điện tối đa: 500A
Khối lượng: ≤ 300g

	11 
	Module đóng cắt và bảo vệ
	Điện áp hoạt động : 12VDC
Điện áp bảo vệ: ≥ 31VDC 
Khối lượng: ≤ 300g

	12 
	Khung vỏ thiết bị
	Kích thước : 427x258x155mm ± 10mm
Chất liệu : Nhựa ABS/ Polypropylen
Chống nước, chống va đập và chống bụi bẩn
Khối lượng: ≤ 4 kg
Nhiệt độ làm việc: -40℃ đến 80℃

	13 
	Module đo điện áp đầu ra tải
	Điện áp hoạt động : 12VDC
Dải điện áp đo: 0 ÷ 35VDC 
Dải tín hiệu đầu ra: 0 ÷ 5VDC
Khối lượng: ≤ 300g

	14 
	Module đo dòng điện và điện áp phần kích từ máy phát
	Điện áp hoạt động: 12VDC
Dải dòng điện đo: 0  10A
Dải tín hiệu đầu ra: 0 ÷ 5VDC
Khối lượng: ≤ 300g

	15 
	Module hiển thị điện áp và dòng điện
	Điện áp hoạt động : 24VDC
Dải dòng điện hiển thị: 0 ÷ 500A
Dải điện áp hiển thị: 0 ÷ 50VDC
Màu led hiển thị : đỏ

	16 
	Module lưu trữ dữ liệu và truyền thông
	Điện áp hoạt động: 12VDC
Chuẩn truyền thông: RS485

	17 
	Cáp kết nối kiểm tra
	Quy cách: Cu/PVC/SB/PVC
Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
Số lõi: 10
Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 
 Mặt cắt danh định: 1.5 mm2 
 Màn chắn chống nhiễu: Sợi đồng dệt lưới
Điện áp danh định: 300/500 V
Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
Ứng dụng: Truyền tín hiệu điện. Có tính năng chống nhiễu tốt và độ tin cậy cao.
Kiểu giắc kết nối : Giắc sa 2PM33K7ZB2
Chiều dài dây: 4m.

	18 
	Dây điện Cu/PVC 
0,5 mm2
	Tiết diện dây: 0.5mm2; 
Chất liệu dây dẫn: Đồng; 
Loại bọc vỏ: bọc vỏ PVC

	19 
	Dây điện Cu/PVC 1,5 mm2
	Tiết diện dây: 1.5mm2; 
Chất liệu dây dẫn: Đồng; 
Loại bọc vỏ: bọc vỏ PVC

	20 
	Dây điện Cu/PVC 10 mm2
	Tiết diện dây: 10mm2; 
Chất liệu dây dẫn: Đồng; 
Loại bọc vỏ: bọc vỏ PVC

	21 
	Dây điện Cu/PVC 10x1,5 mm2
	Tiết diện dây: 1.5mm2; Số lượng lõi: 10 ; 
Chất liệu dây dẫn: Đồng; 
Loại bọc vỏ: bọc vỏ PVC

	22 
	Cáp USB type C, 1m
	- Dòng điện tối đa (Max current): 3A (chuẩn thường)
- Điện áp sạc tối đa: 20V
- Tốc độ truyền dữ liệu: 480 Mbps (USB 2.0)
- Tuổi thọ cắm/rút: ≥ 10.000 lần

	23 
	Ống lồng đầu cốt
	- Kích cỡ: loại 2.5 mm² và loại 3.6 mm²;
- Vật liệu ống: Đồng mạ thiếc
- Vật liệu cổ nhựa: Nylon hoặc PVC cách điện
- Dòng điện định mức: loại 2.5 mm² (24–27 A); loại 3.6 mm² (32–37 A)

	24 
	Mực in ống lồng đầu cốt
	- Màu đen
- Chiều rộng cuộn mực: 25 mm, 30 mm, 40 mm;
- Chiều dài cuộn mực: 100 m – 200 m
- Đường kính lõi cuộn: 1/2 inch hoặc 1 inch
- Độ bám dính: Cao, bền màu, không phai khi chạm tay- 

	25 
	Đầu lỗ cắm
	

	26 
	Keo epoxy nhanh khô
	- Thời gian khô keo ≤15 phút
- Nhựa epoxy (Epoxy resin)
- Nhiệt độ thi công: +5 °C đến +35 °C
- Cường độ kéo: 15–25 MPa

	27 
	Keo dog X66
	- Thời gian khô keo ≤30 phút
- Nhiệt độ làm việc: 20 – 40 °C
- Độ bám dính kéo: ≥ 1.5 – 2.0 MPa (tùy vật liệu)

	28 
	Keo tản nhiệt
	- Dạng tuýp (2 gram), 
- Hợp chất dẫn nhiệt chứa kim loại và silicon tản nhiệt

	29 
	Keo silicôn
	- Thời gian khô keo ≤30 phút
- Độ bền kéo: 1.0 – 2.0 Mpa
- Chịu nhiệt độ: -50 °C → +200 °C
- Điện trở cách điện: ≥ 10¹⁴ Ω·cm
- Khả năng chống nước, chống ẩm, chống UV

	30 
	Keo RP7
	- Dạng lỏng, trong suốt hoặc vàng nhạt
- Nhiệt độ làm việc: -20 °C → +120 °C
- Không dẫn điện, dùng được cho thiết bị điện áp thấp
- Độ bôi trơn & chống rỉ cao 

	31 
	Keo phủ mạch điện
	- Điện trở cách điện: ≥ 10¹⁴ Ω·cm
- Điện áp chịu đựng: 20 – 50 kV/mm
- Nhiệt độ làm việc: -60 °C → +150 °C
- Thời gian khô bề mặt: 10 – 20 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: 1 – 24 giờ

	32 
	Đầu cos đấu dây
	- Đầu cos dấu dây cỡ 17 mm², chống oxi hóa
- Chất liệu: Đồng C1100 mạ thiếc
- Nhiệt độ làm việc: -40 → +150 °C
- Dòng điện chịu tải liên tục: ~80–100 A
- Điện trở tiếp xúc: < 0.1 mΩ
- Lớp mạ chống oxy hóa: Thiếc (Sn) dày 5–10 µm

	33 
	Cọc đồng đỡ mạch
	- Chất liệu: Đồng hoặc đồng thau mạ niken
- Chiều dài: 20mm
- Độ dài ren: 6mm
- Kích thước ren: M3
- Điện trở tiếp xúc: < 0.05 mΩ
- Khả năng chịu nhiệt từ -40 đến +180 °C

	34 
	Tản nhiệt nhôm
	- Tản nhiệt nhôm chống ăn mòn, chống oxi hóa
- Kích thước 300x113x30
- Số cánh tản nhiệt: 10

	35 
	Phíp cách điện 5mm
	- Độ dày 5 mm; Vật liệu: Phíp thủy tinh, phíp giấy, hoặc phíp vải phenolic
- Điện áp chịu đựng: 10–20 kV/mm
- Hệ số cách điện: 10¹² Ω·cm trở lên

	36 
	Giấy nhám cách điện
	Giấy nhám độ mịn 5000

	37 
	Thiếc hàn
	Thành phần:Thiếc SN: 60%,Chì Pb: 40%
Thành phần Flux trong lõi: 1-3%
Thành phần Flux:Nhựa thông 90%
Nhiệt độ sôi: 600oC
Nhiệt độ nóng chảy :190oC
Trọng lượng : 500g
Đường kính sợi: 0.6mm

	38 
	Mỡ hàn
	Mỡ trợ hàn loại tuýp ≥ 20 gram

	39 
	Lô quấn dây
	- Lô quấn dây nhựa chịu lực, cách điện, 
- Kích thước cuốn dây Ф100 mm 

	40 
	Dây thít
	Dây thít nhựa loại Nylon 66, kích thước 3.6 × 200 mm

	41 
	Bu lông thép không rỉ M2M6
	- Kích cỡ ren: M2, M6 
- Bước ren (mm): M2 – 0.4, M6 – 1.0
- Thép không gỉ

	42 
	Ống gen cách điện các loại
	Ống gen cách điện chịu nhiệt amiang loại 3 ly

	43 
	Băng dính điện
	Băng dính cách điện, chịu nhiệt, màu đen

	44 
	Đèn pin chiếu sáng
	- Công suất chiếu sáng ≥ 50W, 
- Thời gian chiếu sáng liên tục từ khi sạc đầy ≥ 04 giờ

	45 
	Trạm hàn Atten AT-969
	- Công suất: ~ 60 W
- Dải nhiệt độ: 200 °C – 480 °C
- Kích thước: ~ 140 × 115 × 90 mm
- Trọng lượng: ~ 1,7 kg

	46 
	Mỏ hàn xung
	- Mỏ hàn xung hợp kim chống ăn mòn điện hóa
- Điện áp hoạt động: 220V AC ±10%
- Nhiệt độ đầu hàn: ~ 350 – 450 °C (trong 3–5 giây)
- Thời gian làm nóng: 2 – 5 giây

	47 
	Đầu mỏ hàn
	- Đầu mỏ hàn hợp kim chống ăn mòn
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất (≥99.9%)
- Nhiệt độ làm việc: 200 – 480 °C

	48 
	Khăn vải sợi bông
	- Khả năng hút ẩm: Rất cao (gấp 5–7 lần trọng lượng)
- Khả năng chịu nhiệt: Tới 150 °C
- Điện trở tĩnh: Thấp 

	49 
	Cồn công nghiệp
	- Cồn công nghiệp 90 độ
- Nồng độ ethanol: 90 ± 2 %

	50 
	Mỡ chịu nhiệt
	Mỡ trợ hàn chịu nhiệt chuyên dụng, chịu được nhiệt độ tới 400 độ C



1.3. Yêu cầu khác
Không
Mục 2. Bản vẽ
Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Trình tự, quy trình, thủ tục nghiệm theo quy định hiện hành.
Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp và phải được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

